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Câu 1: Tình hình chính trị nổi bật ở nước ta trong giai đoạn 1954 – 1975 là

A. Đất nước bị tạm thời chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau

B. Đất nước tuy bị chia cắt nhưng cùng chung một chế độ chính trị

C. cả nước tiến hành cách mạng ruộng đất.

D. Đất nước được giải phóng hoàn toàn, tiến hành làm cách mạng XHCN

Câu 2: Sau thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam, Mĩ  chuyển sang chiến lược chiến tranh nào?
A. “Chiến tranh đơn phương”.
    B. “Chiến tranh cục bộ”.C. “Việt Nam hóa chiến tranh”.
D. “Chiến tranh đặc biệt”.

Câu 3: Mục tiêu của Mĩ trong các cuộc phản công chiến lược hai mùa khô (1965 -1966 và 1966 – 1967) là


A. đánh bại chủ lực Quân giải phóng.

B. bình định miền Nam.     C. tạo ra ưu thế cho Mĩ trên bàn đàm bàn đàm phán ở Pari.

D. cố giành thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh.

Câu 4: Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là
A. dùng người Việt đánh người Việt.

B. tiêu diệt lực lượng của ta.

C. giành lại thế chủ động trên chiến trường
D. lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
Câu 5: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào “Đồng khởi” 1959 – 1960

A. Mỹ đưa quân viễn chinh vào miền Nam tấn công vào căn cứ kháng chiên của ta.

B. có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.

C. do chính sách cai trị của Mĩ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng.

D. chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, thi hành luật 10/59.

Câu 6: Âm mưu của Mĩ đối với miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 là
A. biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.

B. biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Mĩ.
C. đưa quân đội Mĩ vào miền Nam.

D. phá hoại các cơ sở kinh tế của ta.
Câu 7: Miền Bắc rút ra bài học gì sau cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ năm 1964 – 1968?

A. Tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với Mĩ.

B. Tiếp tục kế hoạch 5 năm lần thứ nhất chưa hoàn thành.

C. Nhờ Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ.

D. Khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục sản xuất và chi viện cho miền Nam.

Câu 8: Thắng lợi nào dưới đây chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ?  A. Chiến thắng Bình Giã.
    B. Chiến thắng Ấp Bắc. C. Chiến thắng Vạn Tường.
D. Chiến thắng Đồng Xoài.
Câu 9: Điều khoản nào trong Hiệp định Giơrievơ 1954 khi quân Pháp rút khỏi nước ta, đã chưa thực hiện?
A. Để lại cố vấn quân sự khoác áo dân sự.
B. Phá hoại các cơ sở kinh tế của ta.
C. Tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc.

D. Để lại quân đội ở miền Nam.
Câu 10: “Ấp chiến lược” được coi là “xương sống” của chiến lược chiến tranh nào của Mĩ thực ở miền Nam Viêt Nam từ 1961-1973?

A. Chiến tranh cục bộ.
B. Đông Dương hóa chiến tranh.

C. Việt Nam hóa chiến tranh.
D. Chiến tranh đặc biệt.

Câu 11: Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ đề ra chiến lược quân sự mới “tìm diệt” nhằm    A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh. B. tạo thuận lợi trên bàn ngoại giao.

C. giành lại thế chủ động trên chiến trường.D. ngăn chặn tiếp viện từ Bắc vào Nam.

Câu 12: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 (1-1959)  quyết định

A. dùng đấu tranh ngoại giao để đánh đổ ách thông trị Mĩ - Diệm.
B. nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm.

C. giành chính quyền bằng con đường đấu tranh  hòa bình.
D. nhờ sự giúp đỡ của các nước ngoài để đánh Mĩ - Diệm.
Câu 13: Cho các sự kiện: chiến thắng Ấp Bắc (1); phong trào Đồng khởi (2); tổng tiến công Tết Mậu thân (3); chiến thắng Vạn Tường (4) hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian diễn ra các sự kiện đó.
A. 1- 2-  4- 3 B. 2- 4-1 - 3
C. 2- 1-  4- 3
D. 3- 1-  4- 1

Câu 14: Từ năm 1965 - 1968, nhân dân miền Bắc phải thực hiện những nhiệm vụ

A. chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ.

B. vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất làm nghĩa vụ hậu phương.

C. vừa sản xuất vừa làm nghĩa vụ hậu phương chi viện cho miền Nam.

D. nhận viện trợ từ bên ngoài để chi viện cho chiến trường miền Nam.

Câu 15: Sau sự kiện lịch sử nào của ta buộc Mĩ chấp nhận đến đàm phán ở Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).
B. Hai mùa khô (1965 – 1966) và (1966 – 1967).

C. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

D. Trận Điện Biên phủ trên không cuối năm 1972.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây là điểm sáng tạo Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng nước ta giai đoạn 1954 - 1975?

A. Chủ trương đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

B. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

C. Lãnh đạo đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.
D. Lãnh đạo cách mạng miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 17: Sự kiện nào đã “đánh cho Mĩ cút”?

A. Thắng lợi của “Điện Biên Phủ trên không” 1972.
B. Cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C. Hiệp định Pari 1973.

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 18: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960)  có vai trò

A. giữ gìn lực lượng cách mạng chuẩn bị phản công. B. đoàn kết toàn dân chống đế quốc và chính quyền tay sai. C. lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh. D. xây dựng  lực lượng cách mạng miền Nam.
Câu 19: Sự kiện quân sự nào của ta đánh dấu sự phá sản Chiến lược chiến tranh cục bộ (1965-1968) của Mĩ ở Việt Nam?

A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.


B. Vạn Tường 18-8-1965.
C. Thắng lợi trong hai mùa khô.
D. Cuộc tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968.

Câu 20: Điểm nào dưới đây là chung nhất giữa các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975?

A. Là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ. B. Được tiến hành trên cả ba nước Đông Dương. C. Quân viễn chinh Mĩ được sử dụng thường xuyên. D. Quân đội Sài Gòn luôn được sử dụng là lực lượng xung kích
Câu 21: Nội dung nào của Hiệp định Pari năm 1973 đã tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam

A. Hoa kì cám kết góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam ...

B. Mĩ cam kết rút hết quân Mĩ và đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam...

C. Hoa kỳ và các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản cho Việt Nam...

D. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt.

Câu 22: Sự kiện nào của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975) đánh dấu cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Chiến thắng Ấp Bắc.
B. Chiến thắng Vạn Tường.

C. Chiến thắng Bình Giã.
D. Phong trào Đồng khởi.

Câu 23: Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ được thực hiện trên phạm vi

A. Miền Bắc, Miền Nam
B. cả ba nước Đông Dương.

C. Miền Nam.
D. Miền Bắc

Câu 24: Chiến thắng nào của ta mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?
A. Bình giã.
 B. Vạn Tường.
C. Đồng Xoài.
D. Ấp Bắc.

Câu 25: Mĩ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” để đánh phá miền Bắc (1964). Đây là sự kiện được đánh giá

A. là chiến lược toàn cầu của Mĩ ngăn chặn chủ nghĩa xã hội. B. lấy cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. C. thể hiện tính ác liệt và quy mô phá hoại của Mĩ. D. biểu hiện sức mạnh của Mĩ về quân sự.

Câu 26: Điểm khác nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” là

A. lực lượng quân đội Mĩ giữ vai trò quan trọng. B. lực lượng quân đội Sài gòn giữ vai trò quan trọng. C. lực lượng quân Đồng minh giữ vai trò quan trọng. D. sử dụng trang thiết bị, vũ khí của Mĩ.

Câu 27: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mĩ nhất định phải cút khỏi nước ta”. Nội dung đó được trích dẫn từ tư liệu nào?

A. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng. C. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. D. Thư Chúc tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 28: Đâu không phải là đặc điểm nước ta trong giai đoạn 1954 – 1975?

A. Đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau

B. Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

C. Mĩ nhảy và miền Nam với âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

D. Miền Nam tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

Câu 29: Từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi 1954 – 1975 đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc hiện nay?

A. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

B. Xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc

C. Hội nhập quốc tế để nắm lấy thời cơ xây dựng đất nước

D. Tận dụng tối đa nguồn lực từ các nước cho Việt Nam để phát triển kinh tế

Câu 30: Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 (7 – 1973) đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là
A. tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
B. phải giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.
C. xây dựng và củng cố vùng giải phóng, tạo tiềm lực đánh cho Ngụy nhào.
D. thực hiện triệt để “người cày có ruộng” để động viên nhân dân tham gia kháng chiến.
Câu 31: Nghệ thuật quân sự độc đáo của ta trong chiến dịch Tây Nguyên được thể hiện

A. chặc đánh lực lượng địch khi chúng rút khỏi Tây Nguyên

B. đánh nghi binh ở Kon Tum và Plây cu để phân tán địch ở Buôn Mê Thuột

C. tập trung lực lượng mạnh nhất đánh bất ngờ vào Buôn Mê Thuột

D. xác định Tây Nguyên là địa bàn chiến lược nên cần phải năm giữ.

Câu 32: Từ phong trào “Đồng khởi” tổ chức cách mạng được thành lập ở miền Nam là

A. Trung ương cục miền Nam.
B. Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam.
C. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
D. quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
Câu 33: Một trong những bài học xuyên suốt, trở thành nhân tố cơ bản nhất quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay là

A. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. B. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. C. không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

D. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 34: “Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam” là nhận định của Đảng ta sau thắng lợi của chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Đường 14 – Phước Long.


B. Chiến dịch Tây Nguyên.

C. Chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng.  D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 35: Đại hội III của Đảng (9/1960), đã xác đinh vai trò của Cách mạng miền Nam đối với sự nghiệp đánh Mĩ, tay sai thống nhất nước nhà như thế nào?

A. Có vai trò quyết định nhất.
B. Có vai trò cơ bản nhất.

C. Có vai trò quan trọng nhất.
D. Có vai trò quyết định trực tiếp.
Câu 36: Chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

A. Chiến dịch Đường 14 – Phước Long.      B. Chiến dịch Tây Nguyên.C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 37: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước có ý nghĩa lớn nhất đối với dân tộc ta là


A. chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

C. mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.

D. kết thúc 30 năm chiến tranh GPDT, bảo vệ tổ quốc.

Câu 38: Thắng lợi nào của ta có tính quyết định buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari?

A. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn – 719” của Mĩ- Ngụy.
B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
C. Trận “Điện Biên Phủ trên không”.

D. Cuộc tiến công chiến lược 1972.
Câu 39: Hướng tiến công chủ yếu của ta trong năm 1975 là

A. Quảng Trị.
B. Đông Nam Bộ.
C. Huế - Đà Nẵng
D. Tây Nguyên.

Câu 40: Sự kiện lịch sử diễn ra lúc 11h30 phút ngày 30 – 04 – 1975

A. tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức.

B. lá cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập.

C. xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập.
D. quân ta nổ súng bắt đầu mở chiến dịch Hồ Chí Minh.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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